	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 20
Câu 1: Cơ năng của con lắc đơn có chiều dài ℓ, vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc g, khi dao động bé với biên độ góc α0 được xác định bằng công thức:


A. W = 0,5mgα02.
B. W = 2mgℓα02.
C. W = 0,5mgℓα02.
D. W = mgℓα02.

Câu 2: Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi


A. lệch pha π/4 so với li độ.
B. ngược pha với li độ.

C. lệch π/2 so với li độ.

D. cùng pha với li độ.

Câu 3: Biết i, I, I0 lần lượt là giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị biên độ của cường độ dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t dài. Nhiệt lượng tỏa ra trên R được xác định theo công thức:


A. Q = RI2t/2.
B. Q = RI2t/4.
C. Q = Ri2t.
D. Q = RI2t.

Câu 4: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng


A. tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp.
B. giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.

C. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.
D. tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp.

Câu 5: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?


A. Sóng cực ngắn.
B. Sóng dài.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng trung.

Câu 6: Hiện tượng tạo ra hạt tải điện trong dung dịch điện phân


A. là kết quả của dòng điện chạy qua chất điện phân.

B. là nguyên nhân chuyển động của các phân tử.

C. là dòng điện trong chất điện phân.

D. cho phép dòng điện chạy qua chất điện phân.

Câu 7: Khung dây phẳng KLMN và dòng điện tròn cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển từ E về F thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều
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A. KLMNK.

B. KNMLK.

C. lúc đầu có chiều KLMNK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.

D. lúc đầu có chiều KNMLK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.

Câu 8: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Trong thang sóng điện từ, dải sóng trên thuộc vùng


A. tia Rơnghen.
B. tia tử ngoại.
C. tia hồng ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 9: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động?


A. Bóng đèn dây tóc.
B. Quạt điện.
C. Ấm điện.
D. Acquy đang được nạp điện.

Câu 10: Theo thuyết ℓượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. Những nguyên tử hay phần tử vật chất hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục.

B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có giá trị như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.

C. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một lượng tử ánh sáng (photon).

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng càng ở xa nguồn sáng có năng lượng càng nhỏ.

Câu 11: Câu phát biểu nào sau đây đúng?


A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.

B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.1019 C.

C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.

D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích.

Câu 12: Một sợi dây dài 1 m hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s. Tần số dao động của sóng là


A. 2 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 1 Hz.
D. 4 Hz.

Câu 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình x = 10cos(4πt + π/2) (x đo bằng cm, t đo bằng s). Động năng của vật dao động tuần hoàn với chu kì là


A. 0,25 s.
B. 1 s.
C. 1,5 s.
D. 0,5 s.

Câu 14: Tai người không thể phân biệt được 2 âm giống nhau nếu chúng tới tai chênh nhau về thời gian một lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0,1s. Một người đứng cách một bức tường một khoảng L, bắn một phát súng. Người ấy sẽ chỉ nghe thấy một tiếng nổ khi L thỏa mãn điều kiện nào dưới đây nếu tốc độ âm trong không khí là 340 m/s.


A. L ≥ 17 m.
B. L ≤17 m.
C. L ≥ 34 m.
D. L ≤ 34 m.

Câu 15: Một sóng dừng truyền trên một sợi dây theo phương trình u = 2sin(0,25πx)cos(20πt + π/2) cm. Trong đó u là li độ dao động của một điểm có tọa độ x trên dây ở thời điểm t; với x tính bằng cm; t tính bằng s. Vận tốc truyền sóng trên dây là


A. 40 cm/s.
B. 120 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 160 cm/s.

Câu 16: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a = 1 mm, có khoảng vân i = 1 mm. Di chuyển màn ảnh (E) lại gần hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng vân là 0,7 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là


A. 0,6 μm.
B. 0,5 μm.
C. 0,7 μm.
D. 0,4 μm.

Câu 17: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = -1,51eV sang trạng thái dừng có năng lượng EK = -13, 6 eV thì nó phát ra một phôtôn có tần số bằng:


A. 2,92.1015 Hz.
B. 2,28.1015 Hz.
C. 4,56.1015 Hz.
D. 0,22.1015 Hz.

Câu 18: Chất phóng xạ iốt 
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 có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là:


A. 50 g.
B. 25 g.
C. 150 g.
D. 175 g.

Câu 19: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 
[image: image3.wmf]23
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 là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của 
[image: image4.wmf]23
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 bằng


A. 8,11 MeV.
B. 81,11 MeV.
C. 186,55 MeV.
D. 18,66 MeV.

Câu 20: Ban đầu, một lượng chất iôt có số nguyên tử của đồng vị bền 
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 và đồng vị phóng xạ 
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 lần lượt chiếm 60% và 40% tổng số nguyên tử trong khối chất. Biết chất phóng xạ 
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 phóng xạ β- và biến đổi thành xenon 
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 với chu kì bán rã là 9 ngày. Coi toàn bộ khí xenon và êlectron tạo thành đều bay ra khỏi  khối chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ lúc ban đầu), so với tổng số nguyên tử còn lại trong khối chất thì số nguyên tử đồng vị phóng xạ thì số nguyên tử đồng vị phóng xạ 
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 còn lại chiếm


A. 25%.
B. 20%.
C. 15%.
D. 30%.

Câu 21: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A


A. tăng 0,1%.
B. tăng 1%.
C. giảm 1%.
D. giảm 0,1%.

Câu 22: Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng λ vào tấm kim loại có giới hạn quang điện 0,3624 μm (được đặt cô lập và trung hoà điện) thì điện thế cực đại của nó là 3 (V). Cho hằng số Plăng, tốc độ ánh sáng trong chân không và điện tích electron lần lượt là 6,625.10-34 Js, 3.108 (m/s) và -1,6.10-19 (C). Biết trong hiện tượng quang điện, động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng hiệu của năng lượng photon và công thoát electron. Tính bước sóng λ .


A. 0,1132 μm.
B. 0,1932 μm.
C. 0,4932 μm.
D. 0,0932 μm.

Câu 23: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật dao động m. Sau khi kích thích cho vật dao động điều hòa thì trong 1 chu kì khoảng thời gian mà lực kéo về ngược chiều lực đàn hồi tác dụng lên vật bằng một nửa thời gian lò xo bị nén trong một chu kì và bằng 1/15 s. Tính biên độ A. Lấy g = 10 m/s2 = π2 m/s2.


A. 
[image: image10.wmf]8
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 cm.
B. 
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 cm.
C. 
[image: image12.wmf]43

 cm.
D. 8 cm.

Câu 24: Một ống nghiệm thẳng đứng, phần phía dưới chứa nước có thể thay đổi độ cao, phần trên là cột không khí, sát trên miệng ống là âm thoa dao động với tần số  502,5 Hz. Điều chỉnh mực nước sao cột không khí là 50 cm thì ta nghe âm to nhất. Biết tốc độ truyền âm trong không khí khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Tính số bụng trong cột không khí là:
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A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 25: Sóng dừng (ngang) trên một sợi dây đàn hồi rất dài, hai điểm A và B trên dây cách nhau 112,5 cm, A là nút và B là bụng. Không kể nút tại A thì trên đoạn dây AB còn có thêm 4 nút sóng. Thí nghiệm cho thấy khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc dao động của điểm B đổi chiều là 0,01 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là:


A. 20 m/s.
B. 30 m/s.
C. 25 m/s.
D. 12,5 m/s.

Câu 26: Cho một đoạn mạch RLC có R thay đổi, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và điều chỉnh R = R0 để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Khi đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu của R là 45 V. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R khi điều chỉnh R = 2R0.


A. 56,92 V.
B. 52,96 V.
C. 62,59 V.
D. 69,52 V.

Câu 27: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

[image: image14.png]4 i(ma)

4
3|

£(m9)
o >
-3
4535 0%0

1,00





A. 5/π (μC).
B. 3/π (μC).
C. 4/π (μC).
D. 2,5/π (μC).

Câu 28: Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C với CR2 < 2L. Đặt vào AB một điện áp uAB = 
[image: image15.wmf]2
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cosωt, U ổn định và ω thay đổi. Khi ω = ωC thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức hai đầu đoạn mạch AM và hai đầu đoạn mạch AB lệch pha so với dòng điện lần lượt là φRL và φ. Giá trị tanφRLtanφ là: 


A. -0,5.
B. 2.
C. 1.
D. -1.

Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở R. Biết UMN = 100 V, điện áp tức thời trên AM so với điện áp tức thời trên MN thì sớm pha hơn là 1500, so với điện áp tức thời trên MB thì sớm pha hơn là 1050 và so với điện áp tức thời AB thì sớm pha là 900. Tính UAB.
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A. 136,6 V.
B. 150 V.
C. 100 V.
D. 180 V.

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,5 mm và i2 = 0,4 mm. Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 8,3 mm. Tại A cả hai hệ vân đều cho vân sáng, còn tại B cả hai hệ đều không cho vân sáng hoặc vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 33 vạch sáng. Hỏi trên AB có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?


A. 3.
B. 9.
C. 5.
D. 8.

Câu 31: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = 1 mm. Vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L = 45 cm. Một người có mắt bình thường đặt mắt sát kính lúp và quan sát hệ vân trong trạng thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 15’. Bước sóng λ của ánh sáng là


A. 0,62 μm.
B. 0,50 μm.
C. 0,58 μm.
D. 0,55 μm.

Câu 32: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của nó bằng


A. 0,5 giờ.
B. 2 giờ.
C. 1 giờ.
D. 1,5 giờ.

Câu 33: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể nối với mạch ngoài là mạch điện RLC nối tiếp, biết 2L > R2C. Khi rô to quay với các tốc độ n1 = 30 vòng/phút và n2 = 40 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng cực đại. Giá trị của n là


A. 
[image: image17.wmf]242

 vòng/phút.
B. 
[image: image18.wmf]183

 vòng/phút.
C. 36 vòng/phút.
D. 
[image: image19.wmf]203

 vòng/phút.

Câu 34: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos2000t (C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là


A. i = 6cos(2000t - π/2) (mA).
B. i = 6cos(2000t + π/2) (mA).

C. i = 6cos(2000t - π/2) (A).
D. i = 6cos(2000t + π/2) (A).

Câu 35: Đặt điện áp u = 
[image: image20.wmf]2
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cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R, đoạn MN chứa cuộn cảm có điện trở r = 2R/3 và tụ điện có điện dung C. Biết điện áp hiệu dụng trên đoạn AN và trên đoạn MB lần lượt là 250 V và 90 V. Điện áp tức thời trên đoạn MN sớm pha hơn trên đoạn AB là π/3. Giá trị U gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 200 V.
B. 210 V.
C. 220 V.
D. 230 V.

Câu 36: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng S1, S2 cách nhau 33,8 cm dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng bằng 4 cm. Gọi (C) là đường tròn tâm S1, bán kính S1S2 và (Δ) là đường thẳng trên mặt nước đi qua S1, vuông góc với S1S2. Các điểm trên đường tròn (C) dao động với biên độ cực đại cách (Δ) một đoạn ngắn nhất bằng


A. 0,64 cm.
B. 2,13 cm.
C. 2,77 cm.
D. 2,89 cm.

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω = x, ω = y và ω  = z thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P1, P2 và P3. Nếu P2 = 150 W thì (P1 + P3) gần nhất với giá trị nào sau đây? 
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A. 158 W.
B. 163 W.
C. 125 W.
D. 135 W.

Câu 38: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, quả cầu M có khối lượng 1 kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 500 g bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ v tới dính chặt vào M. lấy g = 10 m/s2. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ của hệ hai vật sau va chạm là 20 cm. Tốc độ v có giá trị bằng


A. 12 m/s.
B. 3 m/s.
C. 6 m/s.
D. 8 m/s.

Câu 39: Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau 
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. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng mU = 234,99322u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u;  Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 3,966.1010 hạt U235 phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy ra với hệ số nhân nơtrôn là 1,5. Năng lượng toả ra sau 25 phân hạch dây chuyền đầu tiên gần giá trị nào sau đây:


A. 175,66 MeV.
B. 1,5.1010 J.
C. 1,76.1017 MeV.
D. 9,21.1023 MeV.

Câu 40: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 4 cm. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ hai vật như hình vẽ. Kể từ thời điểm t = 0, hai vật nhỏ cách nhau 
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 cm lần thứ 2019 là
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A. 726,18 s.
B. 726,12 s.
C. 726,36 s.
D. 726,54 s.
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